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Số 
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Số 

tiết
Tên nhóm HP

SL 
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SL SV 

đăng 

ký

Thứ Buổi
Ngày bắt 

đầu

Ngày kết 

thúc

Tiết 

bắt 

đầu

Tiết 

kết 

thúc

Số 

tiết 

/ 

buổi

P
h

ò
n

g

N
g

à
n
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30 Châu Trần Trúc Ly

30 Châu Trần Trúc Ly

30 Nguyễn Phước Dưỡng

30 Nguyễn Phước Dưỡng

15 Trương Như Nhật

30 Trương Như Nhật

30 Trương Như Nhật

30 Trương Như Nhật

30 Từ Lãng Phiêu

30 Từ Lãng Phiêu

30 Từ Lãng Phiêu

30 Từ Lãng Phiêu

B.20330 16+7 Năm Chiều

13 16 4 A.309

A.309

C
Ô

N
G

 N
G

H
Ệ
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H

Ô
N

G
 T

IN

19/04/2023 14/06/2023 7 11 5

15/07/2022 1 5 5

31/07/2023 13 16 4 A.309

19/04/2023 05/07/2023 13 16 4 A.309

28/04/2023 04/08/2023

TRƯỜNG CĐ CNTT TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----oOo---- ----oOo----

THỜI KHÓA BIỂU

HỆ CAO ĐẲNG _CD21CT9 ( đợt 5)_NĂM HỌC: 2022 - 2023_HỌC KỲ 3

(Thực hiện từ ngày 17/4/2023 đến 04/8/2023)

Họ tên giảng viên

30 16+13 7 11 5 A.209Hai Chiều 17/04/2023 10/07/20231 MĐ501061

Lập trình 

giao diện web 

2

3

015_LTGDW2

_HK3_22.23

_CD21CT9

2 MĐ501056
Ứng dụng 

Web
3

015_UDW

_HK3_22.23

_CD21CT9

30 5+13 Bảy Sáng 22/04/2022

4 MĐ501046
Lập trình 

PHP 2
3

015_LTPHP2

_HK3_22.23

_CD21CT9+11.tối

30 24 Hai Tối 17/04/2023

3 MĐ501057
Web 

framework
3

015_WF

_HK3_22.23

_CD21CT9

5 MĐ501049

Công nghệ 

kiểm thử ứng 

dụng

3

015_CNKTUD

_HK3_22.23

_CD21CT9+11.tối

30 21 Tư Tối

6 MĐ501050

Xây dựng 

ứng dụng đa 

nền tảng

3

015_XDUDĐNT

_HK3_22.23

_CD21CT9+11.tối

30 18 Sáu Tối


